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[bookmark: _Toc162517947]CHƯƠNG I. PHẦN MỞ ĐẦU
[bookmark: _Toc162517948]1.1. Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch chi tiết
1.1.1 Tên đồ án
- Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở, cây xanh, bãi đỗ xe tại thôn Cáp Trên và Cáp Hạ, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài (Khu số 2)
- Chủ đầu tư: UBND xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, Bắc Ninh
- Địa điểm: Thôn Cáp Trên và thôn Cáp Hạ, xã Trung kênh, huyện Lương Tài.
1.1.2. Lý do và sự cần thiết của việc lập quy hoạch 
Định hướng phát triển xây dựng nông thôn mới là mục tiêu quốc gia có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, tạo nền móng cho phát triển kinh tế xã hội, văn hóa đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo môi trường sống bền vững cho nhân dân.
Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của huyện Lương Tài nói chung và xã Trung Kênh nói riêng có sự chuyển biến rõ rệt về kinh tế, văn hóa xã hội. Các dự án đã và đang triển khai làm biến đổi rất nhanh bộ mặt kinh tế- xã hội của khu vực khiến cho tốc độ tăng dân số cơ học, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh. Đi kèm với đó là các dự án đầu tư quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng trong xã. Trong đó có các dự án khu dân cư, hệ thống công trình công cộng, và các yếu tố cần thiết khác. Việc đầu tư xây dựng Khu dân cư thôn Cáp Trên & Cáp Hạ là điểm sáng của xã, tạo quỹ đất mới, tăng dân số cơ học, tiền đề thúc đẩy kinh tế phát triển  với quy hoạch đồng bộ , hạ tầng kỹ thuật hiện đại, giao thông kết nối thuận tiện, cảnh quan phù hợp. 
Vì vậy việc lập Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở, cây xanh, bãi đỗ xe tại thôn Cáp Trên và Cáp Hạ, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài (Khu số 2) là cần thiết giải quyết đồng thời vấn đề về nhu cầu nhà ở và tạo nguồn vốn cho xây dựng hạ tầng khu vực giúp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. 
[bookmark: _Toc162517949]1.2. Mục tiêu và tính chất 
1.2.1. Mục tiêu 
Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Trung Kênh được UBND huyện Lương Tài phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định 735/QĐ-UBND ngày 20/5/2020.
Cụ thể hoá các định hướng phát triển kinh tế, xã hội của xã Trung Kênh trong việc phát triển xây dựng trên địa bàn xã đến năm 2030.
Phân khu chức năng, xác định các chức năng chính: đất ở, đất công cộng, đất cây xanh, đất hạ tầng kỹ thuật,...phù hợp với tính chất của khu dân cư mới.
Bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ dân cư khu vực; Hình thành nhóm nhà ở đáp ứng nhu cầu ở ngày càng cao của người dân với hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại đấu nối hợp lý với khu vực xung quanh.
Phát triển quỹ đất xây dựng nhà ở, đáp ứng một phần nhu cầu về nhà ở của nhân dân trong vùng gắn liền với các hoạt động công cộng và dịch vụ.
Lập kế hoạch khai thác và quản lý sử dụng quỹ đất một cách hợp lý, thiết kế xây dựng môi trường không gian, kiến trúc cảnh quan phù hợp với sự phát triển của khu vực.
Làm động lực thúc đẩy quá trình đô thị hóa địa phương, giải quyết vấn đề nhà ở góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội trong khu vực.
Đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt làm cơ sở để chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch.
1.2.2. Tính chất 
	Xác định ranh giới và quy mô lập quy hoạch chi tiết.
	Điều tra, đánh giá hiện trạng về điều kiện tự nhiên, hạ tầng kỹ thuật, đất đai của khu vực lập quy hoạch.
	Lựa chọn các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp để thiết kế quy hoạch chi tiết kiến trúc, hạ tầng và công nghệ.
	Lập các phương án cơ cấu và quy hoạch chi tiết sử dụng đất có tính khả thi cao làm cơ sở cho việc lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục công trình.
	Đưa ra các giải pháp cụ thể về quy hoạch không gian kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật: Giao thông (hệ thống đường nội, ngoại khu, các mặt cắt đường, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng...), hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, san nền, vệ sinh môi trường...
	Đánh giá sơ bộ môi trường chiến lược, đưa ra giải pháp, giảm thiểu tác động đến môi trường.
[bookmark: _Toc162517950]1.3. Các căn cứ để lập quy hoạch chi tiết
1.3.1. Căn cứ pháp lý
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến Quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018;
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Nghị định số 44/2015/NĐ - CP của Chính Phủ ngày 06/5/2015 v/v quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây dựng;
Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
Nghị định số 72/2019/NĐ - CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ – CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây dựng;
Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 21/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;
Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình;
Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;
Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và các Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022-2025;
Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh;
Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng. -
Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài, đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;
Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của UBND huyện Lương Tài về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Trung Kênh, huyện Lương Tài;
Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 08/3/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch tu bổ đê điều 2024
Văn bản số 938/ UBND-XDCB ngày 31 tháng 7 năm 2023 của UBND huyện Lương Tài V/v đề nghị giới thiệu địa điểm bổ sung Khu cây xanh, bãi đỗ xe, tại xã Trung Kênh vào ranh giới đề xuất Khu nhà ở tại thôn Cáp Trên và Cáp Hạ , xã Trung Kênh, huyện Lương Tàu (khu số 2)
Văn bản số 3477/UBND-XDCB ngày 04/10/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giới thiệu địa điểm để tổ chức lập quy hoạch chi tiết dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở, cây xanh, bãi đỗ xe tại thôn Cáp Trên và thôn Cáp Hạ, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài (Khu số 2).
Văn bản số 1408/UBND-XDCB ngày 09/10/2023 của UBND huyện Lương Tài về việc giao tổ chức lập quy hoạch chi tiết dự án ĐTXD Khu nhà ở, cây xanh, bãi đỗ xe tại thôn Cáp Trên và thôn Cáp Hạ, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài (Khu số 2).
 Quyết định số 1709 ngày 29/12/2023 của UBND huyện Lương tài về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện Lương Tài;
Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 của UBND huyện Lương Tài về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở, cây xanh,  bãi đỗ xe tại thôn Cáp Trên và thôn Cáp Hạ, xã Trung Kênh,  huyện Lương Tài (Khu số 2). 
Biên bản làm việc để xác định ranh giới quy hoạch đồ án gồm:  
+ Xác định ranh giới dự án Dự án Tu bổ đê diều năm 2024 ( Hạng mục: Sửa chữa gia cố đường hành lang chân đê đoạn từ K0+000 đến K1+170 đê hữu Thái Bình, huyện Lương Tài ) và đồ án QHCT dự án khu nhà ở, cây xanh, bãi đỗ xe tại thôn Cáp Trên và thôn Cáp Hạ, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài (khu số 2). Tại UBND xã Trung Kênh ngày 22 tháng 3 năm 2024
Văn bản tham gia ý kiến:
+ Văn bản số 1294/SXD-QH ngày 18 tháng 6 năm 21024 của Sở Xây Dựng tỉnh Bắc Ninh V/v tham gia ý kiến đồ án Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở, cây xanh, bãi đỗ xe tại thôn Cáp Trên và thôn Cáp Hạ, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài (Khu số 2).
+ Văn bản số 1062/SNN-QLXD ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Bắc Ninh V/v tham gia ý kiến Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở, cây xanh, bãi đỗ xe tại thôn Cáp Trên và thôn Cáp Hạ, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài (Khu số 2)
Thông báo số 391/TB-HĐTĐ ngày 22 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng thẩm định theo quyết định số 1709 huyện Lương Tài về việc thông báo Tổng hợp kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện Lương Tài số 1709/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của đồ án Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở, cây xanh, bãi đỗ xe tại thôn Cáp Trên và thôn Cáp Hạ, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài (Khu số 2). 
Báo Cáo tổng hợp số 28A /CV-UBND ngày  02  tháng 5  năm   2024 của UBND xã Trung Kênh V/v lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư của Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở, cây xanh, bãi đỗ xe tại thôn Cáp Trên và thôn Cáp Hạ, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài (Khu số 2).
Công văn số 120 /CV-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2024; 140 /CV-UBND  ngày 09 tháng 8 năm 2024 V/v tiếp thu và giải trình ý kiến về Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở, cây xanh, bãi đỗ xe tại thôn Cáp Trên và thôn Cáp Hạ, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài (Khu số 2). 
1.3.2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD, được ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07: 2023/BXD được ban hành kèm theo Thông tư 15/2023/TT-BXD;
- Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia TCVN 9411: 2012 về Nhà ở liền kề;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2021/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình; 
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khác có liên quan.
[bookmark: _heading=h.4d34og8]1.3.3. Các nguồn tài liệu, số liệu
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Tài đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Bắc Ninh duyệt tại Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 ;
Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Lương Tài được UBND tỉnh Bắc Ninh duyệt tại Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 22/7/2021;
Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Trung Kênh, huyện Lương Tài được UBND huyện Lương Tài duyệt tại Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 20/5/2020.
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất xã Trung Kênh;
Bản đồ khảo sát địa hình phục vụ Quy hoạch tỷ lệ 1/500 theo hệ tọa độ VN2000 do đơn vị có chức năng lập. 
Các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội hàng năm và phương hướng nhiệm vụ của các năm tiếp theo của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Trung Kênh;
Thực trạng phát triển kinh tế xã hội của xã Trung Kênh;
Các đồ án Quy hoạch chi tiết xung quanh được thực hiện tại khu vực quy hoạch cùng các văn bản, tài liệu và số liệu có liên quan.
[bookmark: _Toc162517951]1.4. Vị trí, phạm vi ranh giới và quy mô quy hoạch
1.4.1. Vị trí, phạm vi ranh giới
[bookmark: _Hlk102143207]- Vị trí: Khu vực lập quy hoạch chi tiết thuộc thôn  Cáp Trên và thôn Cáp Hạ, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài. Phạm vi ranh giới cụ thể như sau:
+ Phía Bắc giáp đường ĐH.11 quy hoạch.
+ Phía Nam giáp đất công cộng (đất chúa Cáp Hạ, VH-TT thôn Cáp Hạ, đất trạm cấp nước sạch).
+ Phía Đông giáp đường hành lang chân đê Hữu sông Thái Bình, huyện Lương Tài.
+ Phía Tây giáp đường giao thông và kênh cấp 1.
1.4.2. Quy mô quy hoạch
- Quy mô diện tích lập quy hoạch: Khoảng 4,52 ha. (So với diện tích lập nhiệm vụ quy hoạch là : 4,62 ha : giảm ~ 0,1ha)
[bookmark: _Toc162517952]- Quy mô dân số: Khoảng 699 người. 
[bookmark: _Toc162517953]CHƯƠNG II. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH
[bookmark: _Toc162517954]2.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên hiện trạng
2.1.1. Khí hậu
Với đặc điểm của vùng đồng bằng Bắc Bộ nên xã Trung Kênh mang đặc điểm nhiệt đới gió mùa: Nóng ẩm mưa nhiều, chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa. Thời tiết nóng ẩm, lượng mưa lớn chiếm 80% lượng mưa cả năm. 
Nhiệt độ trung bình năm là 23,4oC. Sự chênh lệch nhiệt độ tháng cao nhất và thấp nhất 13,1oC. Tổng số giờ nắng dao động từ 1530 – 1776 giờ.
2.1.2. Địa hình, cao độ nền hiện trạng
Trung Kênh nằm trong vùng đồng bằng, địa hình tương đối thấp trũng, hướng dốc từ Bắc xuống Nam. 
Đất nằm trong ranh giới quy hoạch phần lớn là đất nông nghiệp, chủ yếu được trồng hoa màu , trồng lúa và kênh mương nội đồng, đường bờ thửa.  
Độ cao: chỗ thấp nhất là 1,26 m chỗ cao nhất là  3,99m. 
2.1.3. Thủy văn
	Khu vực lập quy hoạch chịu ảnh hưởng thủy văn của sông Thái Bình. Ngoài ra trên địa bàn xã có hệ thống mặt nước ao hồ tự nhiên khá phong phú kết hợp mạng lưới tưới tiêu thủy lợi khá hoàn chỉnh. Trong những năm gần đây, hệ thống này đảm bảo tưới tiêu tốt cho hoạt động sản xuất nông nghiệp.
2.1.4. Địa chất công trình 
Căn cứ vào tài liệu khảo sát địa chất các công trình xây dựng trên địa bàn xã thấy rằng địa chất trong khu vực này tương đối ổn định, thuận lợi cho việc xây dựng công trình.
2.1.5. Tài nguyên khoáng sản
Tài nguyên lớn nhất trên địa bàn xã là đất đai. Ngoài ra không còn tài nguyên khoáng sản quý nào khác.
Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên: 
 Mặc dù nằm khá xa trung tâm chính trị, thương mại, nhưng xã Trung Kênh có tiềm năng về đất đai, đặc biệt là hệ thống mặt nước, ruộng trũng và diện tích bãi bồi sông Thái Bình để phát triển kinh tế xã hội.
Với địa hình thấp và bằng phẳng là điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển nhà ở mới theo hướng bền vững và lâu dài.
[bookmark: _Toc162517955]2.2. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan
2.2.1. Hiện trạng sử dụng đất 
Khu đất lập quy hoạch hiện trạng là đất nông nghiệp (chủ yếu là đất trồng hoa màu, và trồng lúa). Thuộc quyền sử dụng của các hộ dân thuộc 2 thôn Cáp Trên và Cáp Hạ xã Trung Kênh.
Trong phạm vi nghiên cứu khu vực lập quy hoạch có ba ô đất có ký hiệu: BR ( Bãi rác);  ĐCT (Đất công trình có nhà kiên cố) và SBT (Sân bê tông) là ba ô đất có hiện trạng sử dụng đất với mục đích để ở và sân bê tông để sản xuất gạch, bãi rác. Các ô đất nêu trên đang sử dụng chưa đúng với mục đích sử dụng đất.
Diện tích các loại đất được thể hiện cụ thể trong bảng sau:  
Bảng 1: Hiện trạng sử dụng đất trong ranh giới quy hoạch
	STT
	LOẠI ĐẤT
	KÝ HIỆU
	DIỆN TÍCH
	TỈ LỆ

	1
	Đất trồng lúa
	 
	4158
	9.19%

	 
	Trồng lúa 1
	TL-1
	2953.8
	 

	 
	Trồng lúa 2
	TL-2
	1204.2
	 

	2
	Đất hoa màu
	 
	32713.3
	72.27%

	 
	Hoa màu 1
	 
	17401
	 

	 
	Hoa màu 2
	 
	1999.3
	 

	 
	Hoa màu 3
	 
	11671.7
	 

	 
	Hoa màu 4
	 
	1641.3
	 

	3
	Đất công trình
	ĐCT
	732.5
	1.62%

	4
	Sân bê tông
	SBT
	368
	0.81%

	5
	Bãi rác
	BR
	240.3
	0.53%

	6
	Ao
	AO
	1390.6
	3.07%

	7
	Kênh mương
	 
	3324.8
	7.34%

	 
	Kênh mương 1
	KM-1
	1009.1
	 

	 
	Kênh mương 2
	KM-2
	1683.7
	 

	 
	Kênh mương 3
	KM-3
	632
	 

	8
	Đất giao thông, giao thông nội đồng
	 
	2339.2
	5.17%

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH
	 
	45266.7
	100.00%


Các loại đất chủ yếu phục vụ cho mục đích sản xuất nông nghiệp phục vụ đời sống các hộ dân trong khu vực.
2.2.2. Hiện trạng các công trình kiến trúc
Khu đất lập quy hoạch có 01 công trình kiến trúc kiên cố; 
2.2.3. Hiện trạng dân số 
Khu đất lập quy hoạch có 01 hộ dân sinh sống.
[bookmark: _Toc162517956]2.3. Đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật
2.3.1. Giao thông, nền xây dựng
[bookmark: _Toc531127599]a) Giao thông:
- Giao thông nội bộ: Chủ yếu  là đường bờ vùng, bờ thửa bằng đất rộng từ 1.0m-2.0m;
- Giao thông đối ngoại: Phía Đông dự án có tuyến đường đường đê sông Thái Bình bề rộng 10 m, là tuyến đã được cứng hóa mặt đê nối liền các thôn trong xã và các xã lân cận. Phía Bắc dự án có tuyến  đường bê tông chạy qua.
b) Nền xây dựng:
- Khu vực dự án chủ yếu là đất nông nghiệp và một số tuyến mương tưới tiêu phục vụ nông nghiệp nên có địa hình tương đối bằng phẳng nhưng trũng thấp hơn so với địa hình chung của xã;
- Nền đất nông nghiệp canh tác có cao độ trung bình: +2.67m;
- Cao độ tim đường đê có cao độ thay đổi từ +7.63m đến + 9.23m;
- Cao độ đáy ao mương, kênh đào hiện trạng thay đổi từ: +2.04m đến +2.23m;
- Cao độ đất công cộng lân cận dự án có cao độ trung bình: +3.17m đến +3.37m.
2.3.2. Cấp điện và thông tin liên lạc
- Khu vực quy hoạch có 1 tuyến trung thế 22KV chạy qua;
- Hệ thống chiếu sáng đường: Hiện tại hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp nên chưa có hệ thống chiếu sáng;
- Hệ thống thông tin: Hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến và hệ thống thông tin liên lạc hữu tuyến VNPT đã cung cấp đến các hộ dân trong thôn, xã.
2.3.3. Cấp nước và thủy lợi
- Trong khu vực lập quy hoạch đã có tuyến ống của nhà máy nước sạch đặt tại thôn Cáp Hạ đi dọc theo đường đê, và phía tây dự án (gần chùa Cáp Hạ); 
- Với hiện trạng cấp nước thuận lợi của xã sẵn có đó khi dự án thực hiện sẽ rất thuận lợi cho việc xây dựng hệ thống cấp nước cho toàn dự án.
Thủy lợi: - Hiện trạng khu vực có 1 tuyến kênh mương nội đồng đi qua dự án;
2.3.4. Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường 
- Thoát nước mưa: Hiện tại trong ranh giới dự án chủ yếu là ruộng canh tác, nước mưa chủ yếu là thoát theo các kênh mương nhỏ trên đồng ruộng rồi chảy ra sông thủy nông;
- Vệ sinh môi trường: Hiện trạng có 1 bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm môi trường một phần diện tích trong dự án.
Đánh giá chung hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, mạng lưới đường giao thông chưa được hoàn chỉnh, chưa có hệ thống thoát nước mưa và nước thải, công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt chưa phù hợp vệ sinh.
[bookmark: _Toc162517957]2.4. Đánh giá sự phù hợp với các dự án lân cận
Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở, cây xanh, bãi đỗ xe tại thôn Cáp Trên và Cáp Hạ, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài (Khu số 2) phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Lương Tài, khớp nối với quy hoạch chung của xã và các dự án quy hoạch khu vực lân cận. 
[bookmark: _Toc162517958]2.5. Đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên và môi trường xã hội
2.5.1. Môi trường tự nhiên
	- Môi trường không khí: Khu đất nghiên cứu là khu đất ít khai thác xây dựng, bao gồm đất ruộng đang canh tác và các bờ thửa, mương đất, ít bị tác động bởi khói bụi, tiếng ồn do hoạt động giao thông xung quanh.
	- Môi trường nước: Chất lượng nước ngầm chưa bị ô nhiễm.
	- Môi trường đất: Khu đất là ruộng canh tác tồn tại lâu đời, việc sử hoá chất bảo vệ thực vật, phân bón hoá học đã làm cho môi trường đất của khu vực có sự thoái hoá, suy giảm độ phì của đất.
	- Hệ sinh thái: 
+Hệ thực vật: Chủ yếu là cây lương thực, hoa màu do con người trồng trọt. Không có thảm thực vật và các loại thực vật tự nhiên quý hiếm. 
+ Hệ động vật: Trong khu vực nghiên cứu không có các loài động vật hoang dã.
2.5.2. Môi trường xã hội
	Môi trường xã hội khá ổn định, người dân trong khu vực lao động sản xuất theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
[bookmark: _Toc162517959]2.6. Đánh giá tổng hợp
	Thuận lợi:
Vị trí khu quy hoạch thuận lợi kết nối các công trình hạ tầng xã hội 
Đối nội: Trụ sở UBND, trường học, trạm y tế, bưu điện, chợ trung tâm xã. Đây là yếu tố rất thuận lợi để thu hút đầu tư xây dựng dự án.
Đối ngoại: Cầu Kênh Vàng kết nối với Tỉnh Hải Dương; Khu cảng và dịch vụ cảng
Hiện trạng khu đất lập quy hoạch có 01 ô đất ở, có 01 công trình kiên cố còn lại  chủ yếu là đất nông nghiệp trồng lúa, trồng hoa màu, cây lâu năm, về giao thông nội đồng và thủy lợi chủ yếu là các kênh mương đất, bờ thửa, đường đất.... là các yếu tố thuận lợi cho giải phóng mặt bằng xây dựng dự án.
Khu đất lập quy hoạch không ảnh hưởng đến hệ thống đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, huyện; quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch các ngành khác có liên quan đến khu vực. Tạo sự thống nhất và đồng bộ với các quy hoạch trên, đảm bảo mỹ quan và tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý.	
Dựa vào các số liệu thu thập được, bản đồ khảo sát khu vực và các tài liệu liên quan có thể đánh giá và xác định các yếu tố hiện trạng là điều kiện thuận lợi để lập Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở, cây xanh, bãi đỗ xe tại thôn Cáp Trên và thôn Cáp Hạ, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài (Khu số 2).
Khó khăn: 
Các công trình về hạ tầng kỹ thuật chưa được chú trọng đầu tư đồng bộ: bao gồm hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước thải, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt...
Đi qua khu đất nghiên cứu có tuyến đường điện, cần có biện pháp trước khi thi công xây dựng.
Các vấn đề cần giải quyết: 
	- Kết nối các khu chức năng bằng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hiện đại đảm bảo cho sự phát triển trong tương lai;
- Nghiên cứu giải quyết vấn đề môi trường trên địa bàn;
- Kết nối, đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án với các dự án, quy hoạch khu vực lân cận đã, đang thực hiện. Đảm bảo thống nhất phù hợp với quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng xã.
[bookmark: _Toc162517960]CHƯƠNG III. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc162517961]3.1. Định hướng phát triển quy hoạch
	Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. Khớp nối các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy hoạch phân khu, quy hoạch huyện Lương Tài nói chung và xã Trung Kênh nói riêng. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp thiết kế quy hoạch phù hợp.
	Các khu chức năng được bố trí hợp lý trong một mặt bằng tổng thể thống nhất, thuận lợi cho các chức năng của khu đất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. 
	Cơ cấu sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo điều kiện về vệ sinh môi trường.
[bookmark: _Toc162517962]3.2. Chỉ tiêu về kiến trúc công trình
Bảng tính toán số dân cư trong khu quy hoạch (Chỉ tiêu đơn vị ở bình quân toàn đô thị theo QCVN 01:2021/BXD cho đô thị loại V)
	Tổng diện tích quy hoạch 
	38.447,42
	m2

	Diện tích đất đơn vị ở bình quân toàn đô thị
	45-55
	m2/ng

	Số người dự kiến trung bình khoảng
	699
	người


Tính toán quy mô xây dựng và các chỉ tiêu kinh tế -kỹ thuật chủ yếu: Được xác định cụ thể và phải đảm bảo tuân thủ định hướng quy hoạch đô thị và các quy hoạch khác có liên quan; Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01: 2021/BXD về quy hoạch xây dựng và các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.
Bảng chỉ tiêu sử dụng đất trong khu vực quy hoạch (dự kiến). 
	STT
	Loại đất
	Chỉ tiêu bình quân (m2/ng)

	1
	Đất xây dựng nhà ở
	 ≥20

	2
	Đất cây xanh
	≥ 2

	3
	Đất bãi đỗ xe tĩnh  
	   ≥ 2,5



a) Khoảng lùi của công trình:
Khoảng lùi của các công trình tiếp giáp với đường giao thông (đối với đường giao thông cấp khu vực trở lên) được quy định tại đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, nhưng phải thỏa mãn quy định sau:
Bảng 2. Quy định khoảng lùi tối thiểu (m) của các công trình theo bề rộng đường (giới hạn bởi các chỉ giới đường đỏ) và chiều cao xây dựng công trình
	Bề rộng đường tiếp giáp với lô đất xây dựng công trình (m)
	Chiều cao xây dựng công trình (m)

	
	< 19
	19 ÷ < 22
	22 ÷ < 28
	≥ 28

	<19
	0
	3
	4
	6

	19 ÷ <22
	0
	0
	3
	6

	≥22
	0
	0
	0
	6


b) Mật độ xây dựng thuần tối đa cho phép:
Bảng mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất xây dựng nhà ở riêng lẻ (nhà biệt thự, nhà ở liền kề, nhà ở độc lập).
Bảng 3. Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất xây dựng nhà ở riêng lẻ 
	Diện tích lô đất
(m2/căn nhà)
	≤90
	100
	200
	300
	500
	≥1000

	Mật độ xây dựng tối đa (%)
	100
	90
	70
	60
	50
	40

	Chú thích: Công trình nhà ở riêng lẻ có hệ số SDĐ tối đa 5 lần.


- Mật độ XD thuần tối đa của lô đất xây dựng các công trình dịch vụ - công cộng như giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, chợ trong khu vực XD mới là 40%;
c) Ban công
Độ vươn ra của ban công đối với nhà ở liên kế mặt phố phụ thuộc vào chiều rộng lộ giới và không được lớn hơn các kích thước quy định trong bảng sau:
Bảng 4 - Độ vươn tối đa của ban công
(TCVN 9411:2012 về nhà ở liền kề - Tiêu chuẩn thiết kế)
	Chiều rộng lộ giới (m)
	Độ vươn ra tối đa (m)

	Dưới 5
	0

	Từ 5 đến 7
	0,5

	Từ 7 đến 12
	0,9

	Từ 12 đến 15
	1,2

	Trên 15
	1,4

	CHÚ THÍCH:
1. Trên phần nhô ra chỉ được làm ban công, không được che chắn tạo thành lô-gia hay buồng.
2. Trường hợp lộ giới có chiều rộng trên 15 m nhưng chiều rộng vỉa hè nhỏ hơn 3 m, thì độ vươn ban công tối đa là 1,2 m.


[bookmark: _Toc162517963]3.3. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật
Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được xác định dựa trên Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD, được ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07: 2023/BXD được ban hành kèm theo Thông tư 15/2023/TT-BXD.
Ngoài ra, việc áp dụng các chỉ tiêu tuân theo Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khác có liên quan và các quy định của pháp luật hiện hành.
Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được xác định cụ thể trong bảng sau:
Bảng 5. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật
	[bookmark: _heading=h.2jxsxqh][bookmark: _Hlk157438412]STT
	HẠNG MỤC
	CHỈ TIÊU
	ĐƠN VỊ

	1
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	
	

	1.1
	Đất  đơn vị ở
	45-55
	m2/người

	1.2
	Đất cây xanh đơn vị ở
	≥ 2
	m2/người

	2
	Số tầng cao
	
	

	2.1
	Đất xây dựng công trình nhà ở
	3÷5
	Tầng

	2.2
	Công trình trên đất xây xanh
	≤1
	Tầng

	3
	Mật độ xây dựng
	
	

	3.1
	Đất xây dựng công trình nhà ở
	50÷100
	%

	3.2
	Xây dựng công trình trên đất cây xanh
	≤ 5
	%

	[bookmark: _heading=h.z337ya]5
	Hạ tầng kỹ thuật
	
	

	5.1
	Bãi đỗ xe
	≥ 2,5
	m2/người

	5.2
	Hệ thống cấp nước
	
	

	
	- Nước sinh hoạt (cho nhà ở)
	≥ 100
	l/người/ngày đêm

	
	- Nước sạch dùng các công trình công cộng, dịch vụ
	≥ 10%
	10% Nước sinh hoạt

	
	Nước tưới cây, rửa đường 	≥ 
	≥ 8%
	8% Nước sinh hoạt

	5.3
	Cấp điện
	
	

	
	- Điện sinh hoạt (cho nhà ở)
	≥ 330
	KWh/người/năm

	
	- Chiếu sáng đường phố
	≥ 1
	W/m2

	
	- Cấp điện công trình công cộng, dịch vụ
	≥ 30%
	Phụ tải điện SH

	5.4
	Thoát nước thải
	≥ 80%
	Chỉ tiêu cấp nước

	5.5
	Lượng CTR sinh hoạt phát sinh
	 0,8
	Kg/người/ngày



CHƯƠNG IV. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
[bookmark: _Toc162517965]4.1. Quy hoạch sử dụng đất
Bảng tổng hợp sử dụng đất bao gồm: 
Bảng 6: Bảng tổng hợp  sử dụng đất
	STT
	LOẠI ĐẤT
	 DIỆN TÍCH
(m2) 
	SỐ TẦNG
TỐI ĐA
(tầng)
	MẬT ĐỘ
XD TỐI ĐA
(%)
	TỶ LỆ
CHIẾM ĐẤT
(%)
	DÂN SỐ
(người)
	CHỈ TIÊU
(m2/người)

	I
	Diện tích quy hoạch khu ở
	38447.40
	 
	 
	 
	               699 
	55

	1
	Đất ở
	      14,962.80 
	5.00
	100.00
	38.92%
	 
	          21.41 

	2
	Đất Cây xanh khu ở ( CX )
	        2,632.00 
	1.00
	5.00
	6.85%
	 
	            3.77 

	3
	Đất cây xanh cách ly ( Hành Lang đê)
	        1,172.40 
	 
	 
	7.03%
	 
	            3.27 

	3
	Bãi đỗ xe
	        1,772.30 
	 
	 
	4.61%
	 
	            2.54 

	5
	Đất HTKT
	        2,286.40 
	 
	 
	5.95%
	 
	            3.27 

	6
	Đất giao thông
	      15,621.50 
	 
	 
	40.63%
	 
	          22.35 

	II
	Diện tích quy hoạch cây xanh, bãi đỗ xe
	6819.3
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bãi đỗ xe tập chung ( P-ĐT)
	        1,790.20 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất cây xanh tập chung (CX-ĐT)
	        3,728.00 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đất giao thông
	        1,301.10 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TỔNG CỘNG
	      45,266.70 
	 
	 
	 
	 
	 


Bảng 7. Cơ cấu sử dụng đất
	[bookmark: _heading=h.3o7alnk]CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT

	STT
	LOẠI ĐẤT/KÝ HIỆU
	 DIỆN TÍCH
(m2) 
	SỐ TẦNG
TỐI ĐA
(tầng)
	 MẬT ĐỘ XD TỐI ĐA
(%) 
	 HỆ SỐ
SD ĐẤT
(lần) 
	 SỐ LÔ
(lô) 
	TỶ LỆ
CHIẾM ĐẤT
(%)
	 DÂN SỐ
(người) 

	I
	Quy hoạch khu nhà ở
	38,447.40 
	 
	 
	 
	 
	 
	         699 

	1
	Đất ở
	14,962.80 
	 
	 
	 
	   151 
	38.92%
	 

	 
	Đất Liền kề
	          14,962.80 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	LK-1
	4,691.70 
	3-5
	73-99
	5.00
	     46 
	12.20%
	 

	 
	LK-2
	4,360.80 
	3-5
	72-95
	5.00
	     43 
	11.34%
	 

	 
	LK-3
	2,666.40 
	3-5
	73-100
	5.00
	     27 
	6.94%
	 

	 
	LK-4
	3,243.90 
	3-5
	78-100
	5.00
	     35 
	8.44%
	 

	2
	Đất Cây xanh khu ở ( CX )
	2,632.00 
	 
	5
	 
	 
	6.85%
	 

	 
	Cây xanh CX-K0.1
	1,580.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cây xanh CX-K0.2
	1,052.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đất  hành lang đê 
	1,172.40 
	 
	 
	 
	 
	3%
	 

	 
	Cây xanh CX-CL
	1,172.40 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Bãi đỗ xe
	1,772.30 
	 
	 
	 
	 
	4.61%
	 

	 
	P-KO.1
	1,329.30 
	 
	 
	 
	 
	3.46%
	 

	 
	P-KO.2
	443.00 
	 
	 
	 
	 
	1.15%
	 

	5
	Đất HTKT
	2,286.40 
	 
	 
	 
	 
	5.95%
	 

	 
	HTKT-1
	672.40 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	HTKT-2
	630.30 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	HTKT-3
	459.70 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	HTKT-4
	524.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Đất giao thông
	15,621.50 
	 
	 
	 
	 
	40.63%
	 

	 
	GT-ĐT.1
- Vị trí thuộc các điểm (9,10,11,12)
- Đất thuộc đường đô thị 
	928.30 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	GT-ĐT.2
- Vị trí thuộc các điểm (6',6,7,8)
- Đất thuộc đường đô thị 
	1,436.10 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	GT-ĐT.3
- Vị trí thuộc các điểm 3,4,5,6
- Đất giao thông bảo vệ công trình thủy lợi
	1,761.10 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	GT-KO.1
	5,107.50 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	GT-KO.2
	5,205.50 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	GT-CL (Đất Giao thông thuộc hành lang đê)
	1,183.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Quy hoạch cây xanh, bãi đỗ xe
	6,819.30 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bãi đỗ xe tập chung ( P-ĐT)
	1,790.20 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đất cây xanh tập chung (CX-ĐT)
	3,728.00 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đất giao thông
	1,301.10 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	GT-ĐT.4
- Vị trí thuộc các điểm 1,2,3,4 
- Đất giao thông bảo vệ công trình thủy lợi
	819.80 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	GT-ĐT.5
	481.30 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TỔNG CỘNG (I+II)
	45,266.70 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


4.1.1. Quy hoạch đất ở
Tổng diện tích đất ở liền kề là:  14.962,80 m2 chiếm tỷ lệ: 38.92% tổng diện tích đất quy hoạch.
Đất ở được bố trí thành từng nhóm nhà ở liền kề hướng bắc có đường ĐH11 với mặt cắt đường là 60m; đường giao thông nội khu mặt cắt đường chủ yếu là: 13,5m; kết cấu đường nhựa nội bộ đô thị; các đường giao thông nội khu liên thông với nhau theo dạng ô bàn cờ, chạy song song, giao cắt vuông góc và giao nhau với đường giao thông khu vực tạo thành các nút giao thông thoáng đãng, đồng bộ.
Các lô đất được bố trí chiều rộng mặt tiền 5 m; chiều sâu 18 & 19 m.
Chủ yếu các lô đất được chia 90&95 m2/lô. 
Lô đất điển hình có kích thước: 5m x 19m =95 m2/lô ; 5m x18m = 90 m2/lô
 Ngoài các lô điển hình còn có các lô góc với kích thước và diện tích được chia phù hợp với mặt bằng của lô đất.
Lô đất được bố trí hai mặt thoáng với: mặt tiền hướng mặt đường chính, mặt đường nội khu. Mặt sau nhà tiếp giáp với khu vực hạ tầng kỹ thuật chung của 2 dãy nhà.
Tầng cao lô liền kề từ 3 đến 5 tầng. Mật độ xây dựng từ 73% đến 100% dựa theo bảng tính mật độ xây dựng QCVN 01:2021/BXD.
Bảng 8. Quy hoạch chia lô 
	TT
	Hạng mục
	Ký hiệu
	 Diện tích  
	 Mật độ xây dựng tối đa 
	Diện tích 
xây dựng 
	Hệ số sử dụng đất
	 Tầng cao  

	
	
	
	 (m2) 
	 (%) 
	(M2)
	( lần)
	 (tầng) 

	 
	Đất nhà ở (151lô)
	 
	14962.8
	 
	 
	 
	 

	I
	Nhà ở LK1 (46 lô)
	 
	4691.7
	73.1-99.2
	4321.56
	3.78-4.96
	3-5

	1
	Nhà liền kề lô số 1
	LK1-1
	171.6
	75.6
	129.83
	3.78
	 

	2
	Nhà liền kề lô số 2
	LK1-2
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	3
	Nhà liền kề lô số 3
	LK1-3
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	4
	Nhà liền kề lô số 4
	LK1-4
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	5
	Nhà liền kề lô số 5
	LK1-5
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	6
	Nhà liền kề lô số 6
	LK1-6
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	7
	Nhà liền kề lô số 7
	LK1-7
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	8
	Nhà liền kề lô số 8
	LK1-8
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	9
	Nhà liền kề lô số 9
	LK1-9
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	10
	Nhà liền kề lô số 10
	LK1-10
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	11
	Nhà liền kề lô số 11
	LK1-11
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	12
	Nhà liền kề lô số 12
	LK1-12
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	13
	Nhà liền kề lô số 13
	LK1-13
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	14
	Nhà liền kề lô số 14
	LK1-14
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	15
	Nhà liền kề lô số 15
	LK1-15
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	16
	Nhà liền kề lô số 16
	LK1-16
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	17
	Nhà liền kề lô số 17
	LK1-17
	94.9
	95.1
	90.25
	4.75
	 

	18
	Nhà liền kề lô số 18
	LK1-18
	94.6
	95.4
	90.25
	4.77
	 

	19
	Nhà liền kề lô số 19
	LK1-19
	94.1
	95.9
	90.24
	4.80
	 

	20
	Nhà liền kề lô số 20
	LK1-20
	93.3
	96.8
	90.22
	4.84
	 

	21
	Nhà liền kề lô số 21
	LK1-21
	92.2
	97.9
	90.17
	4.89
	 

	22
	Nhà liền kề lô số 22
	LK1-22
	90.8
	99.2
	90.07
	4.96
	 

	23
	Nhà liền kề lô số 23
	LK1-23
	184.5
	73.2
	135.02
	3.66
	 

	24
	Nhà liền kề lô số 24
	LK1-24
	174.5
	75.3
	131.40
	3.76
	 

	25
	Nhà liền kề lô số 25
	LK1-25
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	26
	Nhà liền kề lô số 26
	LK1-26
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	27
	Nhà liền kề lô số 27
	LK1-27
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	28
	Nhà liền kề lô số 28
	LK1-28
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	29
	Nhà liền kề lô số 29
	LK1-29
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	30
	Nhà liền kề lô số 30
	LK1-30
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	31
	Nhà liền kề lô số 31
	LK1-31
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	32
	Nhà liền kề lô số 32
	LK1-32
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	33
	Nhà liền kề lô số 33
	LK1-33
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	34
	Nhà liền kề lô số 34
	LK1-34
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	35
	Nhà liền kề lô số 35
	LK1-35
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	36
	Nhà liền kề lô số 36
	LK1-36
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	37
	Nhà liền kề lô số 37
	LK1-37
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	38
	Nhà liền kề lô số 38
	LK1-38
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	39
	Nhà liền kề lô số 39
	LK1-39
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	40
	Nhà liền kề lô số 40
	LK1-40
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	41
	Nhà liền kề lô số 41
	LK1-41
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	42
	Nhà liền kề lô số 42
	LK1-42
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	43
	Nhà liền kề lô số 43
	LK1-43
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	44
	Nhà liền kề lô số 44
	LK1-44
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	45
	Nhà liền kề lô số 45
	LK1-45
	95.0
	95.0
	90.25
	4.75
	 

	46
	Nhà liền kề lô số 46
	LK1-46
	181.2
	74.6
	135.11
	3.73
	 

	II
	Nhà ở LK2 (43 lô)
	 
	4360.8
	72.35-95
	4018.83
	3.62-4.75
	3-5

	1
	Nhà liền kề lô số 1
	LK2-1
	188.3
	72.32
	136.15
	3.62
	 

	2
	Nhà liền kề lô số 2
	LK2-2
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	3
	Nhà liền kề lô số 3
	LK2-3
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	4
	Nhà liền kề lô số 4
	LK2-4
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	5
	Nhà liền kề lô số 5
	LK2-5
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	6
	Nhà liền kề lô số 6
	LK2-6
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	7
	Nhà liền kề lô số 7
	LK2-7
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	8
	Nhà liền kề lô số 8
	LK2-8
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	9
	Nhà liền kề lô số 9
	LK2-9
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	10
	Nhà liền kề lô số 10
	LK2-10
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	11
	Nhà liền kề lô số 11
	LK2-11
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	12
	Nhà liền kề lô số 12
	LK2-12
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	13
	Nhà liền kề lô số 13
	LK2-13
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	14
	Nhà liền kề lô số 14
	LK2-14
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	15
	Nhà liền kề lô số 15
	LK2-15
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	16
	Nhà liền kề lô số 16
	LK2-16
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	17
	Nhà liền kề lô số 17
	LK2-17
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	18
	Nhà liền kề lô số 18
	LK2-18
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	19
	Nhà liền kề lô số 19
	LK2-19
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	20
	Nhà liền kề lô số 20
	LK2-20
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	21
	Nhà liền kề lô số 21
	LK2-21
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	22
	Nhà liền kề lô số 22
	LK2-22
	122.2
	85.32
	104.25
	4.27
	 

	23
	Nhà liền kề lô số 23
	LK2-23
	173.5
	75.03
	130.15
	3.75
	 

	24
	Nhà liền kề lô số 24
	LK2-24
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	25
	Nhà liền kề lô số 25
	LK2-25
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	26
	Nhà liền kề lô số 26
	LK2-26
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	27
	Nhà liền kề lô số 27
	LK2-27
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	28
	Nhà liền kề lô số 28
	LK2-28
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	29
	Nhà liền kề lô số 29
	LK2-29
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	30
	Nhà liền kề lô số 30
	LK2-30
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	31
	Nhà liền kề lô số 31
	LK2-31
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	32
	Nhà liền kề lô số 32
	LK2-32
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	33
	Nhà liền kề lô số 33
	LK2-33
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	34
	Nhà liền kề lô số 34
	LK2-34
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	35
	Nhà liền kề lô số 35
	LK2-35
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	36
	Nhà liền kề lô số 36
	LK2-36
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	37
	Nhà liền kề lô số 37
	LK2-37
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	38
	Nhà liền kề lô số 38
	LK2-38
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	39
	Nhà liền kề lô số 39
	LK2-39
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	40
	Nhà liền kề lô số 40
	LK2-40
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	41
	Nhà liền kề lô số 41
	LK2-41
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	42
	Nhà liền kề lô số 42
	LK2-42
	95.0
	95
	90.25
	4.75
	 

	43
	Nhà liền kề lô số 43
	LK2-43
	171.9
	74.78
	128.53
	3.74
	 

	III
	Nhà ở LK3 (27 lô)
	 
	2666.4
	73.37-100
	2542.47
	3.67-5
	3-5

	1
	Nhà liền kề lô số 1
	LK3-1
	137.8
	83.02
	114.37
	4.15
	 

	2
	Nhà liền kề lô số 2
	LK3-2
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	3
	Nhà liền kề lô số 3
	LK3-3
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	4
	Nhà liền kề lô số 4
	LK3-4
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	5
	Nhà liền kề lô số 5
	LK3-5
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	6
	Nhà liền kề lô số 6
	LK3-6
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	7
	Nhà liền kề lô số 7
	LK3-7
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	8
	Nhà liền kề lô số 8
	LK3-8
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	9
	Nhà liền kề lô số 9
	LK3-9
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	10
	Nhà liền kề lô số 10
	LK3-10
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	11
	Nhà liền kề lô số 11
	LK3-11
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	12
	Nhà liền kề lô số 12
	LK3-12
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	13
	Nhà liền kề lô số 13
	LK3-13
	164.5
	76.77
	126.31
	3.84
	 

	14
	Nhà liền kề lô số 14
	LK3-14
	111.0
	87.8
	97.43
	4.39
	 

	15
	Nhà liền kề lô số 15
	LK3-15
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	16
	Nhà liền kề lô số 16
	LK3-16
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	17
	Nhà liền kề lô số 17
	LK3-17
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	18
	Nhà liền kề lô số 18
	LK3-18
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	19
	Nhà liền kề lô số 19
	LK3-19
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	20
	Nhà liền kề lô số 20
	LK3-20
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	21
	Nhà liền kề lô số 21
	LK3-21
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	22
	Nhà liền kề lô số 22
	LK3-22
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	23
	Nhà liền kề lô số 23
	LK3-23
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	24
	Nhà liền kề lô số 24
	LK3-24
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	25
	Nhà liền kề lô số 25
	LK3-25
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	26
	Nhà liền kề lô số 26
	LK3-26
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	27
	Nhà liền kề lô số 27
	LK3-27
	183.1
	73.37
	134.36
	3.67
	 

	IV
	Nhà ở LK4 (35 lô)
	 
	3243.9
	78.4-100
	3195.16
	3.92-5
	3-5

	1
	Nhà liền kề lô số 1
	LK4-1
	139.5
	78.2
	109.12
	3.91
	 

	2
	Nhà liền kề lô số 2
	LK4-2
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	3
	Nhà liền kề lô số 3
	LK4-3
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	4
	Nhà liền kề lô số 4
	LK4-4
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	5
	Nhà liền kề lô số 5
	LK4-5
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	6
	Nhà liền kề lô số 6
	LK4-6
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	7
	Nhà liền kề lô số 7
	LK4-7
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	8
	Nhà liền kề lô số 8
	LK4-8
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	9
	Nhà liền kề lô số 9
	LK4-9
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	10
	Nhà liền kề lô số 10
	LK4-10
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	11
	Nhà liền kề lô số 11
	LK4-11
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	12
	Nhà liền kề lô số 12
	LK4-12
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	13
	Nhà liền kề lô số 13
	LK4-13
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	14
	Nhà liền kề lô số 14
	LK4-14
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	15
	Nhà liền kề lô số 15
	LK4-15
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	16
	Nhà liền kề lô số 16
	LK4-16
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	17
	Nhà liền kề lô số 17
	LK4-17
	92.6
	98.67
	91.36
	4.93
	 

	18
	Nhà liền kề lô số 18
	LK4-18
	104.6
	89.15
	93.27
	4.46
	 

	19
	Nhà liền kề lô số 19
	LK4-19
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	20
	Nhà liền kề lô số 20
	LK4-20
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	21
	Nhà liền kề lô số 21
	LK4-21
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	22
	Nhà liền kề lô số 22
	LK4-22
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	23
	Nhà liền kề lô số 23
	LK4-23
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	24
	Nhà liền kề lô số 24
	LK4-24
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	25
	Nhà liền kề lô số 25
	LK4-25
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	26
	Nhà liền kề lô số 26
	LK4-26
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	27
	Nhà liền kề lô số 27
	LK4-27
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	28
	Nhà liền kề lô số 28
	LK4-28
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	29
	Nhà liền kề lô số 29
	LK4-29
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	30
	Nhà liền kề lô số 30
	LK4-30
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	31
	Nhà liền kề lô số 31
	LK4-31
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	32
	Nhà liền kề lô số 32
	LK4-32
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	33
	Nhà liền kề lô số 33
	LK4-33
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	34
	Nhà liền kề lô số 34
	LK4-34
	90.0
	100
	90.00
	5.00
	 

	35
	Nhà liền kề lô số 35
	LK4-35
	117.2
	95.1
	111.41
	4.76
	 


4.1.2. Quy hoạch đất cây xanh 
Đất cây xanh bao gồm: 
Khu cây xanh trong các khu nhà ở; các khu vực sân chơi thể dục thể thao xen giữa các khu vực cây xanh với diện tích 2.632 m2 ; ký hiệu CX-KO.1; CX-KO.2
Khu cây xanh cách ly ( hành lang đê ) với diện tích 1.172,4 m2; ký hiệu CX-CL
Khu cây xanh tập trung với diện tích 3.728; ký hiệu CX-ĐT
4.1.3. Quy hoạch bãi đỗ xe
[bookmark: _Toc162517966]Bãi đỗ xe được thiết kế trên nguyên tắc an toàn, thuận tiện cho xe ra vào, kết nối thuận lợi với mạng lưới giao thông và khu nhà ở hiện hữu. 
Quy hoạch 02 bãi đỗ xe khu nhà ở: 
+ 02 lô đất ký hiệu P-KO.1; P-KO.2 với diện tích khoảng 1.772,4 m2 
Quy hoạch 01 bãi đỗ xe tập chung
+ 01 lô đất ký hiệu P-ĐT với diện tích khoảng 1.790,2 m2 . 
4.2. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan
[bookmark: _heading=h.ihv636]4.2.1. Yêu cầu, nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc
Việc tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc của đồ án sẽ tạo ra điểm dân cư hiện đại, văn minh, đồng thời hài hòa với cảnh quan không gian chung, mang lại một môi trường sống sinh thái, có cảnh quan hấp dẫn, đa dạng, đáp ứng chức năng ở của người dân định cư sinh sống tại dự án.
Không gian kiến trúc được tổ chức trên cơ sở tổng thể không gian quy hoạch và yêu cầu của từng loại chức năng công trình để tạo được hình khối đường nét kiến trúc cho phù hợp với chức năng và sự hài hoà, hoàn thiện chung của không gian kiến trúc toàn khu ở.
Kiến trúc công trình phải được kết hợp với yêu cầu chức năng hoạt động, xây dựng hiện đại, bền vững và hài hòa với không gian xung quanh, trên cơ sở khai thác sử dụng vật liệu cũng như phong cách kiến trúc địa phương
4.2.2. Định hướng giải pháp tổ chức không gian kiến trúc
Bố trí các dãy nhà ở liền kề bám sát mặt đường, khuôn viên cây xanh, bãi đỗ xe,...nằm xen kẽ giữa các lõi dân cư, mang lại tiện ích và đảm bảo bán kính phục vụ cho toàn bộ dân cư mới và dân cư cũ.
Tổ chức không gian kiến trúc và cảnh quan chính khu dân cư được cơ bản xác định theo các khu vực trọng điểm bao gồm: 
- Nhà liên kế được xác định theo giới hạn chỉ giới đường đỏ và mức độ mở rộng chỉ giới xây dựng. Không gian chiều cao công trình không vượt quá chiều cao cho phép làm ảnh hưởng đến không gian các khu dân cư lân cận truyền thống của nhà ở nông thôn
- Tổ chức phối kết hợp không gian kiến trúc với không gian xanh, các khu cây xanh vỉa hè, cây xanh công viên, vườn dạo ….. 
- Các chỉ tiêu quản lý hướng dẫn xây dựng, tổ chức cảnh quan được quy định cụ thể như sau:  
+ Kiến trúc công trình chủ yếu là nhà ở. Tầng cao tối đa của các công trình nhà ở liền kề là 5 tầng, tối thiểu 3 tầng, màu sắc, cao độ ban công và các tầng nhà phải thống nhất và giống nhau;
+ Đối với từng nhóm nhà ở chia lô đều phải tuân thủ nguyên tắc tạo được các tuyến phố có tính thẩm mỹ cao, cảnh quan đẹp. Tổ hợp các lô đất xây dựng công trình nhà ở liên kế tạo thành khối cao từ 3-5 tầng (tầng 1 cao 3,9m; tầng 2 cao 3,6m; tầng 3,4,5, cao 3,3m; tum mái cao không quá 1,8m);
+ Cốt nền nhà ở liền kề so với mặt hè hoàn thiện tối đa 0,2m;
+ Không sử dụng vật liệu và biển quảng cáo đặt ở mặt tiền ngôi nhà có độ phản quang lớn hơn 70 %.
- Về hệ thống đường ống: Nước mưa và các loại nước thải không được xả trực tiếp lên mặt hè, đường phố mà phải theo hệ thống cống, ống ngầm từ nhà chảy vào hệ thống thoát nước chung khu nhà ở.
Mỗi ngôi nhà phải lắp đặt bể tự hoại để xử lý nước thải của khu vệ sinh trước khi thải vào vào hệ thống thoát nước chung. Toàn bộ hệ thống thoát nước thải phải đặt ngầm.
Hệ thống thoát nước mưa trên mái được thu gom qua các phễu thu chảy đến các ống đứng, nối vào hệ thống thoát nước của nhà. Hệ thống ống đứng không được phép rò rỉ và phải bố trí không ảnh hưởng đến mỹ quan kiến trúc. Ống thoát nước mưa, máng xối không được phép xả nước sang ranh giới lô đất hoặc ranh giới nền nhà liền kề.
[bookmark: _Toc162517967]CHƯƠNG V. QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
[bookmark: _heading=h.1hmsyys][bookmark: _Toc162517968]5. Quy hoạch hệ thống giao thông
[bookmark: _Toc102001426][bookmark: _Toc161014382][bookmark: _Toc162517969]5.1. Nguyên tắc thiết kế
Hệ thống giao thông của khu ở mới được thiết kế trên nguyên tắc phân tầng gồm đường trục chính của khu vực và các tuyến đường nội bộ phục vụ nội khu, kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông khu vực và các vùng lân cận.
Phát triển mạng lưới giao thông của khu dân cư gắn với mở rộng không gian công cộng của khu vực nhằm tạo điều kiện phát triển cho hệ thống hạ công cộng và nhà ở.
Thiết kế phù hợp với định hướng phát triển chung của xã, các chỉ tiêu kỹ thuật của hệ thống giao thông.
Thiết kế quy hoạch mạng lưới giao thông trong khu vực đảm bảo liên hệ thuận tiện giữa các khu chức năng, đảm bảo mỹ quan và các tiêu chuẩn về kinh tế, kỹ thuật.
Quy mô mặt cắt ngang đường được xác định theo tỷ lệ đất giao thông và phù hợp với yêu cầu giao thông của đô thị trong tương lai.
[bookmark: _Toc102001427][bookmark: _Toc161014383][bookmark: _Toc162517970]5.2. Cơ sở thiết kế:
- QCXDVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng;
- QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật;
- Dựa vào hiện trạng giao thông trong khu vực thiết kế;
- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và cảnh quan;
- TCXDVN 104: 2007 “Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế”;
- TCVN 4054: 2005 “Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế”;
- Quy trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211:2006;
- QCVN 41: 2016/BGTVT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.
[bookmark: _Toc102001428][bookmark: _Toc161014384][bookmark: _Toc162517971]5.3. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:
- Độ dốc ngang mặt đường: 2 %;
- Độ dốc ngang vỉa hè: 1,5 %;
- Bán kính cong bó vỉa: Rmin >=8m.
[bookmark: _Toc102001429][bookmark: _Toc161014385][bookmark: _Toc162517972]5.4. Quy hoạch hệ thống giao thông
[bookmark: _Toc161014386]a. Giao thông đối ngoại:
Đường đê giáp ranh giới nghiên cứu phía Đông khu dân cư.
[bookmark: _Toc161014387]b. Giao thông nội bộ
[bookmark: _Hlk161083174]- Đường phân khu vực (mặt cắt A-A) :
+ Kích thước lộ giới 60.0m;
+ Bề rộng lòng đường 2x15.0m;
+ Giải phân cách 10,0m;
+ Bề rộng vỉa hè: 2 x 10,0m = 20.0m.
Ghi chú: Vỉa hè dự án rộng 10m thuộc tuyến đường ĐH-11. Để có đường giao thông tiếp cận dự án đề xuất  triển khai làm đường tạm trên vỉa hè thuộc ô đất giao thông GT-ĐT.1& GT-ĐT.2  : 3.0m+5.5m+1.5m (khi tuyến đường phân khu vực có lộ giới 60.0m triển khai dự án thì đường tạm này sẽ hoàn trả lại)
- Đường phân khu vực (mặt cắt 1-1):
+ Kích thước lộ giới 13.5m;
+ Bề rộng lòng đường 7.5m;
+ Bề rộng vỉa hè: 2 x 3.0m = 6.0m.
- Đường nội bộ nhóm nhà ở (mặt cắt 2-2):
+ Kích thước lộ giới 12,0m;
+ Bề rộng lòng đường 7.5m;
+ Bề rộng vỉa hè: 1.5m + 3.0m = 4.5m.
- Đường phân chia nhóm nhà ở (mặt cắt 3-3):
+ Kích thước lộ giới 11.5m;
+ Bề rộng lòng đường 7.5m;
+ Bề rộng vỉa hè: 1 x 4.0m = 4.0m.
[bookmark: _Toc102001430][bookmark: _Toc161014388][bookmark: _Toc162517973]5.5. Bãi đỗ xe, bến xe
[bookmark: _Hlk161083390][bookmark: _Toc162517974]Bãi đỗ xe được thiết kế trên nguyên tắc an toàn, thuận tiện cho xe ra vào, kết nối thuận lợi với mạng lưới giao thông khu dân cư mới và khu nhà ở hiện hữu.  
Quy hoạch 02 bãi đỗ xe khu nhà ở: 
+ 02 lô đất ký hiệu P-KO.1; P-KO.2 với diện tích khoảng 1.772,3 m2 
Quy hoạch 01 bãi đỗ xe tập chung
+ 01 lô đất ký hiệu P-ĐT với diện tích khoảng 1.790,2 m2 . 
6. Quy hoạch cao độ nền
Cao độ nền xây dựng của khu ở mới được khống chế theo quy hoạch chung của xã và bám sát cao độ hiện trạng của công trình công cộng phía Nam, tuyến đường đê phía Đông dự án. Hướng dốc chung bám theo địa hình tự nhiên. San lấp trên nguyên tắc tạo quỹ đất xây dựng và độ dốc thích hợp cho giao thông, đồng thời vẫn giữ được hình thái địa hình đặc trưng của khu vực, giải pháp san nền căn cứ vào chức năng và tính chất của khu dân cư.
Khu nhà ở mới: Việc san nền được thực hiện theo lô, hướng dốc từ cao xuống thấp độ dốc thiểu i =0,5%, lấy theo cốt tim đường thiết kế. Toàn bộ khu vực san lấp phải được đầm chặt, hệ số đầm chặt 0,85. Cao độ thiết kế san lấp thấp nhất là +3.25 m, cao độ thiết kế san lấp cao nhất là +3.80m. Chiều cao san lấp trung bình là 0.5m - 1.3m.
[bookmark: _Toc162517975]Bảng khối lượng san nền
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Diện tích đào (hữu cơ 0.3m)
	m2
	45,269.70

	2
	Diện tích đắp (trung bình 0.7m)
	m2
	45,269.70

	3
	Tổng khối lượng đào (m3)
	m3
	13580.91

	4
	Tổng khối lượng đắp (m3)
	m3
	31688.79


[bookmark: _Toc162517976]7. Quy hoạch cấp nước
- Căn cứ nghiên cứu thiết kế:
- QCXDVN 01: 2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng;
- QCVN 07: 2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật;
- TCVN: 33-2006 về hệ thống cấp nước ngoài nhà;
- Quy chuẩn Việt Nam số 06:2020/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;
- TCVN 2622-1195: Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình.
[bookmark: _Toc162517977]Tính toán nhu cầu dùng nước
	Số lô đất
	Dân số dự kiến
	Tiêu chuẩn cấp nước
	Lưu lượng nước Qtb
	Đơn vị

	(lô)
	(người)
	(l/người/ngđ)
	(m3/ngđ)
	

	151
	699
	150
	
	m3

	Nước cấp sinh hoạt
	 
	 
	104.85
	Qsh

	Nước cấp công cộng
	 
	=10%Qsh
	10.48
	Qcc

	Tổng
	
	
	115.33
	



- Giải pháp thiết kế:
[bookmark: _Hlk102000542]Nước cấp cho khu vực quy hoạch được dự kiến lấy từ đường cấp nước hiện trạng phía Đông, phía Tây dự án.
Cấp nước sinh hoạt:
[bookmark: _Hlk102000554]- Mạng đường ống được quy hoạch chung với mạng cấp nước chữa cháy;
[bookmark: _Hlk161085071]- Mạng phân phối được quy hoạch là mạng vòng, các tuyến ống trên mạng phân phối được bố trí trên vỉa hè dọc theo các tuyến đường. Các tuyến ống có độ dốc trung bình i= 0.0005, chiều sâu đặt ống trung bình 0,7m tại những nơi tụ thuỷ bố trí  van xả cặn sử dụng cho việc thau rửa đường ống, tại những chỗ tạo ra tụ khí sẽ bố trí van xả khí. Tại các nút trên mạng đều bố trí van khóa để điều chỉnh nước mỗi khi mạng lưới đường ống xảy ra sự cố, sao cho mạng lưới đường ống cung cấp nước một cách liên tục;
- Mạng dịch vụ được quy hoạch là mạng hở, cấp nước trực tiếp đến các đối tượng sử dụng. Tại những điểm đấu nối với đường ống phân phối, có van khóa để thuận lợi cho quản lý, vận hành hệ thống.
[bookmark: _Hlk102000567]Cấp nước chữa cháy:Hệ thống cấp nước chữa cháy được thiết kế chung với mạng cấp nước sinh hoạt.
Lưu lượng nước chữa cháy theo bảng 7 Tiêu chuẩn (QCVN 06:2020). Tương ứng với số dân cư 699 người, số lượng đám cháy xảy ra đồng thời là 1. 
Lưu lượng nước cho một đám cháy: 10 (lít/giây). Lưu lượng yêu cầu cấp nước chữa cháy toàn khu: QCC=1*3*10*3.6=108l/s.
Họng cứu hoả: được đặt trên các trục đường ống cấp nước có đường kính ống >= D100 khoảng cách giữa các họng <=120m, cách mép vỉa hè không quá 2,5m.
Bảng 14. Tính toán nhu cầu sử dụng nước
	STT
	Tên vật tư, quy cách
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Ống HDPE DN110-PN8
	m
	500

	2
	Ống HDPE DN63-PN10
	m
	623

	3
	Hố đồng hồ tổng D100
	cái
	1

	4
	Trụ cứu hỏa 3 cửa D100
	cái
	3


[bookmark: _Toc162517978]8. Quy hoạch cấp điện và chiếu sáng
[bookmark: _Toc162517979]8.1 Giải pháp quy hoạch
[bookmark: _Toc161014400]7.2.1. Quy hoạch lưới điện trung áp
Xây dựng mới 01 tuyến cáp ngầm cấp điện cho 01 trạm biến áp xây mới.
[bookmark: _Toc161014401]7.2.2. Quy hoạch lưới điện hạ áp 0,4kV
a. Nguồn điện:
Dự kiến nguồn cung cấp điện cho dự án được lấy từ đường dây 22kv hiện trạng, phía Bắc khu vực dự án.
b. Công suất cấp điện tính toán
	STT
	Hạng mục
	  Quy mô  
	 Đơn vị 
	 Chỉ tiêu (KW) 
	  Công suất đặt(Kw)  
	 Hệ số đồng thời Kdt 
	 CosØ 
	 Hệ số dự phòng 
	  Stt (KVA)  

	I
	Quy hoạch khu nhà ở
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đất ở
	14.962,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất Liền kề
	14.962,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	LK-1
	4,691.70
	46 
	Căn
	3
	138.00
	0.80
	0.85
	1.10
	142.87

	 
	LK-2
	4,360.8
	43 
	Căn
	3
	129.00
	0.80
	0.85
	1.10
	133.55

	 
	LK-3
	2,666.4
	25 
	Căn
	3
	75.00
	0.80
	0.85
	1.10
	83.86

	 
	LK-4
	3243.9
	35 
	Căn
	3
	105.00
	0.80
	0.85
	1.10
	108.71

	2
	Đất Cây xanh
	3804.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cây xanh CX-KO.1
	1580
	 
	Kw/m2
	0.0005
	1.59
	0.80
	0.85
	1.10
	1.64

	
	Cây xanh CX-KO.2
	1052
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cây xanh CX-CL
	1172.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Bãi đỗ xe
	1,772.3

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	P-KO.1
	1,329.3

	 
	Kw/m2
	0.001
	1.433
	0.80
	0.85
	1.10
	1.438

	 
	P-KO.2
	433.02
	 
	Kw/m2
	0.001
	0.43
	0.80
	0.85
	1.10
	0.45

	6
	Đất giao thông
	15,621.5

	 
	Kw/m2
	0.001
	16.8
	0.80
	0.85
	1.10
	17.40

	II
	Quy hoạch cây xanh, bãi đỗ xe
	6,819.3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bãi đỗ xe tập chung
	1,790.2

	 
	Kw/m2
	0.001
	1.79
	0.80
	0.85
	3.10
	5.23

	2
	Đất cây xanh tập chung
	3,728

	 
	Kw/m2
	0.0005
	1.86
	0.80
	0.85
	4.10
	7.2

	3
	Đất giao thông
	1,301.1

	 
	Kw/m2
	0.001
	1.3
	0.80
	0.85
	5.10
	6.00

	 
	TỔNG CỘNG (I+II)
	45,266.70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	508.34


c. Giải pháp thiết kế
Quy hoạch Trạm biến áp, tủ điện: Căn cứ kết quả tính toán, tổng công suất tính toán cần cấp cho khu dân cư là 510.17 kVA. Xây dựng 02 trạm biến áp để cấp điện cho khu quy hoạch.
+ TBA Số 1 gồm 1 máy 320kVA-22/0,4kv có vị trí đặt phía Tây dự án;
+ TBA Số 2 gồm 1 máy 320kVA-22/0,4kv có vị trí đặt phía Đông dự án;
+ Đường dây 0,4kV: Cấp điện cho các phụ tải khu dự án bao gồm hệ thống cáp ngầm hạ thế 3 pha 4 dây từ tủ hạ thế lộ tổng đặt tại TBA đến tủ phân phối đặt tại từng lô nhà, cáp ngầm được luồn trong ống nhựa chôn ngầm dưới đất. Tuyến cáp đi theo tuyến cống cáp kỹ thuật.
+ Tủ phân phối: Sử dụng loại tủ chứa được tới 12 công tơ. Tủ được lắp đặt trên các trụ bê tông, đặt dọc theo các hè đường quy hoạch.
[bookmark: _Toc161014402]8.2  Quy hoạch cấp điện chiếu sáng
Tất cả các tuyến đường trong khu dân cư đều được thiết kế hệ thống chiếu sáng. Hệ thống chiếu sáng được xây dựng với mục đích chiếu sáng các tuyến đường giao thông, đường dạo, ngoài việc phục vụ các phương tiện giao thông còn để đảm bảo an ninh khu vực và tăng cảnh đẹp cảnh quan vào ban đêm.
Các tuyến đường nội bộ khu dân cư đường được chiếu sáng đường bằng đèn LED-120W, lắp trên cột đèn, cột đèn được bố trí đi dọc theo một bên đường.
Nguồn cấp điện cho chiếu sáng được lấy từ đường điện 0,4kV thuộc dự án. Lắp đặt mới tủ điều khiển chiếu sáng ngay gần tủ điện 0,4kV để cấp nguồn điện và để điều khiển hệ thống đèn chiếu sáng. Tủ dùng Rơle thời gian, có chế độ điều khiển đóng ngắt tự động và bán tự động, tiết kiệm năng lượng; thời gian đóng cắt có thể điều chỉnh theo yêu cầu. Chế độ hoạt động tiết kiệm điện.
Cáp điện cấp nguồn từ tủ chiếu sáng đến các đèn dùng cáp đồng ngầm loại Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x10mm2 và 4x16mm2. Cáp được đi theo hệ thống cống cáp kỹ thuật, cáp đặt trong ống nhựa xoắn, các đoạn cắt qua đường được luồn trong ống thép để tránh tác động cơ học.
[bookmark: _Toc102001442][bookmark: _Toc161014403][bookmark: _Toc162517980]8.3. Bảng khối lượng sơ bộ 
a. Bảng khối lượng sơ bộ phần cấp điện
	STT
	Quy cách vật tư
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Trạm biến áp KIOS 320kVA-35(22)/0,4kV 
	trạm
	2

	2
	Cáp ngầm trung thế
	m
	230

	3
	Cáp ngầm hạ thế
	m
	807


b. Bảng khối lượng sơ bộ phần cấp điện chiếu sáng
	STT
	 Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Tủ điền khiển chiếu sáng
	BỘ
	2

	2
	Cột đèn chiếu sáng 9m+móng cột
	BỘ
	46

	3
	Cáp ngầm 
	M
	1317

	4
	Đèn LED lắp cho cột điện
	BỘ
	46


[bookmark: _Toc162517981]9. Quy hoạch thoát nước mưa
[bookmark: _Toc162517982]9.1 Nguyên tắc thiết kế:
- Thiết kế và phân cấp mạng thoát nước phải tạo mối liên hệ giữa khu vực nghiên cứu với khu vực xung quanh;
- Khi thiết kế mạng lưới thoát nước đảm bảo sự tiêu thoát nước nhanh, không ngập lụt trong quá trình sử dụng;
- Đảm bảo sự thống nhất của hệ thống thoát nước trong khu vực nghiên cứu với các khu vực lân cận, không làm ảnh hưởng đến lưu vực thoát hiện có của khu vực lân cận;
- Dựa vào hiện trạng thoát nước mưa khu vực;
- Dựa vào thiết kế quy hoạch kiến trúc, san nền, thiết kế quy hoạch đường, sân bãi ...;
- Thoát nước theo phương pháp tự chảy;
- Tất cả các tuyến cống đa số có hướng thoát trùng với hướng dốc của san nền, các tuyến cống được vạch theo nguyên tắc hướng nước đi là ngắn nhất, để tiện cho việc quản lí sau này, trên dọc tuyến rãnh bố trí các giếng thu nước để thuận tiện cho công tác kiểm tra và bảo dưỡng.
[bookmark: _Toc102001435][bookmark: _Toc161014393][bookmark: _Toc162517983]9.2. Cơ sở thiết kế:
- Quy chuẩn xây dựng việt nam, Nhà xuất bản xây dựng, 1997;
- Tuyển tập tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam – Tập VI;
- Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình,Nhà xuất bản xây dựng năm 2000;
- Quy chuẩn hệ thống thoát nước QCVN 07-2 :2016/BXD;
- Thoát nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế TCXD 51-2006;
- TCXDVN 7957-2008: Thoát nước, mạng lưới đường ống và công trình -Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 4474-1987-Tiêu chuẩn Việt Nam thoát nước bên trong công trình;
- Tiêu chuẩn xây dựng TCVN 188 :1996: Tiêu chuẩn thải nước thải đô thị;
- Tiêu chuẩn xây dựng TCVN 5576 :1991 : Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm quản lý kỹ thuật;
- TCVN : 9113 – 2012 Tiêu chuẩn về ống bê tông cốt thép thoát nước;
- Quy phạm thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 22TCN –272- 05;
- Các tài liệu tính toán kết cấu chuyên ngành cấp thoát nước của Việt Nam.
* Các tài liệu tham khảo
- Mạng lưới thoát nước – Nguyễn Trung Việt, Trần thị Mỹ Diệu;
- Mạng lưới thoát nước – Hoàng Huệ;
- Thoát nước đô thị – Trần Văn Mô;
- Quy hoạch giao thông vận tải và thiết kế công trình đô thị – Nguyễn Xuân Trục.
[bookmark: _Toc102001436][bookmark: _Toc161014394][bookmark: _Toc162517984]9.3. Giải pháp quy hoạch:
- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa riêng rẽ với hệ thống thoát nước thải;
- Hệ thống mạng lưới thoát nước mưa được chọn là các tuyến ống đặt dưới lòng đường, vỉa hè;
- Giải pháp thu nước mưa được chọn là các hố ga thu nước đặt dưới lề đường;
- Các hố ga trên các tuyến thoát nước mưa được bố trí theo quy định, phụ thuộc vào đường kính từng tuyến;
- Độ dốc các tuyến ống được chọn với i min=1/D;
- Những nơi giao nhau sẽ được lắp đặt theo kiểu: phía trên cùng là cấp nước, sau đó là thoát nước. ống cấp nước phải được bố trí cao hơn ống thoát nước thải theo quy định;
- Các tuyến ống đi dưới lòng đường có khoảng cách từ đỉnh cống tới mặt đường nhỏ hơn quy định thì được gia cố đổ bê tông bọc xung quanh cống;
- Địa hình khu vực xây dựng dự án có địa hình tương đối bằng phẳng, hiện tại chủ yếu là ruộng lúa, nước mưa còn chảy phân tán;
- Nước mưa toàn khu vực xây dựng dự án được thu gom vào các tuyến cống thoát nước rồi xả mương tiêu phía Tây Bắc khu vực dự án.
- Toàn khu dân cư được phân lưu vực như sau:
- Hướng thoát phía tây dự án: nước mặt được thu gom bởi hệ thống cống tròn btct có đường kính d600, d800 thoát sau đó kết nối  vào cống hoàn trả mương tiêu của xã; vị trí ở  hướng đông dự án.
-	Hướng thoát chính (khu phía đông dự án): nước mặt được thu gom bởi hệ thống cống tròn btct có đường kính d600, d800 sau đó thoát vào cống hoàn trả d1200 ( thuộc mương tiêu của xã)  đi qua dự án có hướng thoát từ bắc xuống nam.
[bookmark: _Toc102001437][bookmark: _Toc161014395][bookmark: _Toc162517985]9.4. Tính toán hệ thống thoát nước mưa
Lưu lượng nước mưa được tính toán theo phương pháp truyền thống (phương pháp cường độ giới hạn). Trường hợp này chọn cường độ mưa tính toán theo số liệu từ biểu đồ cường độ mưa tại tỉnh Bắc Ninh do cơ quan Khí tượng thuỷ văn cung cấp với chu kỳ tính toán là P =2 năm.
Tính toán lưu lượng và điều hoà dòng chảy nước mưa được thực hiện theo phương pháp cường độ giới hạn.
Lưu lượng tính toán thoát nước mưa của tuyến cống (l/s) được xác định theo phương pháp cường độ giới hạn và tính theo công thức như sau (TCVN7957-2008):
Q = q..F	(l/s)
Trong đó :
+ q- cường độ mưa tính toán (l/s.ha)
+ - hệ số dòng chảy
+ F- diện tích thu nước tính toán (ha) được lấy trên cơ sở phân chia lưu vực thu nước theo đặc điểm san nền và địa hình.
Cường độ mưa tính toán được xác định theo công thức:
Q= A(1+ClgP)/ (t+b)n
Trong đó:
+ q : Cường độ mưa tính toán (l/s.ha)
+ p : Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán (năm).
+ Chu kỳ lặp lại mưa tính toán P đối với khu vực đô thị phụ thuộc vào quy mô và tích chất công trình, xác định theo bảng 3 (TCVN 7957: 2008) => P= 2 năm
+ A, b,c,n: Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương. Các giá trị trên được chọn theo phụ lục B (TCVN 7957: 2008)
[bookmark: _Toc102001438][bookmark: _Toc161014396][bookmark: _Toc162517986]9.5. Bảng khối lượng hệ thống thoát nước mưa
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Cống thoát nước D600
	M
	882

	2
	Cống thoát nước D800
	M
	67

	3
	Cống thoát nước D1200
	M
	94

	4
	Hố ga, hố thu
	CÁI
	22

	5
	Cửa xả
	CÁI
	01


[bookmark: _Toc162517987]10. Quy hoạch thoát nước thải
[bookmark: _Toc102001452][bookmark: _Toc161014413][bookmark: _Toc162517988]10.1. Tính toán lượng nước thải
	Số lô đất
	Dân số dự kiến
	Tiêu chuẩn xả thải
	Lưu lượng nước thải Qtb
	Đơn vị

	(lô)
	(người)
	(l/người/ngđ)
	(m3/ngđ)
	

	151
	699
	150
	
	

	Nước thải
	 
	 
	 
	 

	Qtb
	 
	=100%ΣQsh
	104.85
	m3/ngđ

	Qngày max
	 
	=120%Qtb
	125,82
	m3/ngđ


Ghi chú: Lượng nước thải sinh hoạt trên không tính đến lượng nước tưới cây, rửa đường, rò rỉ dự phòng 
[bookmark: _Toc102001453][bookmark: _Toc161014414][bookmark: _Toc162517989]10.2. Giải pháp quy hoạch
[bookmark: _Hlk102000703]Hệ thống thoát nước thải được quy hoạch theo phương án thoát nước riêng. Nước thải của khu vực được thu gom vào hệ thống cống dẫn về trạm xử lý nằm ở phía Nam của dự án.
[bookmark: _GoBack]Mạng lưới thoát sử dụng cống HDPE D300 và B400 các tuyến cống được bố trí trên vỉa hè của hệ thống giao thông và giữa hai lô đất. Trên hệ thống cống bố trí các giếng thu, giếng thăm có khoảng cách từ 10m đến 30m, độ dốc rãnh i >1/D. Tất cả các tuyến cống được vạch theo nguyên tắc hướng nước đi ngắn nhất, lợi dụng tối đa địa hình để thoát tự chảy về trạm xử lý nước thải.
Nước thải sau khi được xử lý tại bể phốt từng hộ dân sẽ được xả tạm vào hệ thống kênh tiêu của xã (Khi có trạm xử lý nước thải chung của khu vực được xây dựng thì sẻ đấu nối với tuyến thoát chung của khu vực).
[bookmark: _Toc102001454][bookmark: _Toc161014415][bookmark: _Toc162517990]10.3. Bảng khối lượng sơ bộ 
Chủng loại vật tư trong hệ thống: Cống dùng cống HDPE đặt dưới vỉa hè và dưới lòng đường, các giếng thu, giếng thăm có thành xây gạch đặc, đáy bằng bê tông, tấm đan là bê tông cốt thép.
	STT
	Tên vật tư, quy cách
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Cống TNT HDPE D300
	m
	654

	2
	Rãnh thoát B400
	m
	308

	3
	Hố ga thu nước
	cái
	22


[bookmark: _Toc162517991]11. Quy hoạch quản lý chất thải rắn
[bookmark: _Toc162517992]Tính toán khối lượng rác thải
	STT
	Đối tượng thải
	Quy mô
	Tiêu  chuẩn
	Lượng thải (T/ngđ)

	1
	CTR sinh hoạt 
	699 người
	0,8 kg/ng.ngđ
	0.55

	2
	CTR công trình công cộng 
	
	10% CTR sinh hoạt
	0.055

	3
	Tổng cộng
	 
	 
	0.605


[bookmark: _Toc102001457][bookmark: _Toc161014418][bookmark: _Toc162517993]. Giải pháp quy hoạch 
Dự kiến bố trí các thùng thu gom CTR bằng nhựa có nắp đậy tại các khu nhà ở liền kề với cự ly nhỏ hơn 100m để tiện cho việc bỏ rác của người dân. Thùng thu gom được để cạnh đường đi để tiện cho việc thu gom của đơn vị vệ sinh môi trường. Tại các khu cây xanh, vườn hoa bố trí các thùng rác công cộng có nắp đậy.
[bookmark: _Toc162517994]12. Quy hoạch thông tin liên lạc
[bookmark: _Toc162517995]Cơ sở thiết kế:
- QCXDVN 01: 2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng;
- QCVN 07: 2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật;
- Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016 của liên Bộ Thông tin và Truyền thông , Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động;
- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33:2019/BTTTT lắp đặt mạng cáp vi viễn thông ban hành kèm Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
[bookmark: _Toc102001445][bookmark: _Toc161014406][bookmark: _Toc162517996]8.2. Giải pháp quy hoạch:
Kết hợp với hướng phát triển chung của toàn khu vực đẩy mạnh phát triển hạ tầng mạng viễn thông ứng dụng công nghệ hiện đại, có thông lượng lớn, tốc độ và độ tin cậy cao. Dịch vụ điện thoại đến tất cả các khu vực, mật độ điện thoại đạt 40 máy/100 dân (699x40/100 =279 thuê bao), tỷ lệ dân số sử dụng Internet đạt 65- 70%, 100% dịch vụ Internet băng rộng, mật độ thuê bao Internet đạt 50 thuê bao/ 100 người.
Đường dây đấu nối từ trạm viễn thông trung tâm tới tổng đài viễn thông khu vực sẽ do nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông lên phương án thiết kế chi tiết theo quy hoạch chung của ngành (phần đường dây này không thuộc phạm vi thiết kế của đồ án này).
Các tủ phân phối chính IDF sẽ đặt ở các vị trí trung tâm khu vực để đảm bảo tính tối ưu về mặt kinh tế kỹ thuật.
Mạng lưới thông tin có dạng hình tia kết hợp với dạng phân nhánh. Sử dụng cáp quang thuê bao từ tủ phân phối chính tới từng hộ sử dụng, cáp quang phải đảm bảo đặc tính cơ học và đặc tính truyền dẫn của cáp ổn định trong suốt quá trình lắp đặt và sử dụng, có khả năng chịu được tác động của môi trường, tạo điều kiện thuận lợi trong việc vận chuyển, lắp đặt dễ hàn nối và sửa chữa.
Để đảm bảo mỹ quan toàn bộ tuyến cáp thông tin được đi theo hệ thống cống cáp kỹ thuật. Để bảo vệ cáp và có thể mở rộng số thuê bao về sau, toàn bộ cáp được luồn trong ống nhựa chịu lực PVC-U có thể thay thế hoặc kéo rút cáp một cách dễ dàng, vận chuyển, lắp đặt dễ hàn nối và sửa chữa.
13. Quy hoạch cống cáp kỹ thuật: 
	Xây dựng hệ thống cống cáp kỹ thuật qua đường tại các vị trí ngã ba, ngã tư và  trên các vỉa hè để bố trí các loại đường dây, đường ống kỹ thuật nhằm tăng mỹ quan đô thị và tránh đào bới sau này khi cần lắp đặt mới hoặc sửa chữa. Các vị trí đặt cống cáp kỹ thuật phải đảm bảo bố trí đầy đủ các hệ thống đường dây, đường ống thuận tiện nhất.
	a) Cống cáp kỹ thuật:
	- Trên hè các tuyến đường bố trí hệ thống ống HDPE gân xoắn chịu lực D190/150 để đi ngầm các tuyến đường dây, đường ống và để chờ đấu nối ra các tuyến đường xung quanh của khu vực dự án.
	- Các vị trí qua đường bố trí hệ thống ống HDPE gân xoắn chịu lực D190/150 để đi ngầm, phía trên có tấm đan BTCT giảm tải. Cống cáp kỹ thuật qua đường được đặt sâu tối thiểu dưới lòng đường 70cm.
	- Cống cáp kỹ thuật được được nối với nhau bằng các mối nối chuyên dụng cho ống HDPE.
b) Hố ga kỹ thuật:
	- Các hố ga kỹ thuật bố trí tại các vị trí giao nhau của các nhánh các cống cáp kỹ thuật và trên đoạn thẳng với khoảng cách khoảng 30m/hố.
	- Hố ga kỹ thuật loại có kích thước 1,0 x 2,0m.
[bookmark: _Toc162517997]	CHƯƠNG VI. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
[bookmark: _Toc162517998]Mục đích và nội dung đánh giá tác động môi trường 
a. Mục đích 
Đưa ra được dự báo các tác động đến môi trường và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường của đồ án quy hoạch chi tiết. Nhằm bảo đảm phát triển bền vững cho khu vực được quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm chất lượng cuộc sống người dân trong khu vực, cũng như đảm bảo phát triển bền vững cho toàn xã hội.
b. Nội dung
Đánh giá tác động của hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình kiến trúc của khu quy hoạch chi tiết đối với môi trường sống. Xác định nguồn gây ô nhiễm. Đưa ra các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
[bookmark: _Toc162517999]b. Phạm vi và ranh giới đánh giá
Phạm vi ranh giới nghiên cứu Khu vực lập quy hoạch chi tiết thuộc thôn  Cáp Trên và thôn Cáp Hạ, xã Trung Kênh, huyện Lương Tài. Phạm vi ranh giới cụ thể như sau:	+ Phía Bắc giáp đường ĐH.11 quy hoạch.
+ Phía Nam giáp đất công cộng (đất đình, VH-TT thôn Cáp Hạ, đất trạm cấp nước sạch).
+ Phía Đông giáp đường gom chân đê Hữu, sông Thái Bình, huyện Lương Tài.
+ Phía Tây giáp đường giao thông và kênh cấp 1.
Quy mô lập quy hoạch có tổng diện tích 4,52ha.
[bookmark: _Toc162518000]d. Đánh giá môi trường
Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch có địa hình tương đối thấp trũng, là ruộng canh tác trồng lúa và hoa màu. Nhìn chung môi trường đất, nước, không khí ở khu vực này ít bị ô nhiễm, mức độ nhiễm bẩn hữu cơ, nhiễm bẩn dinh dưỡng và ô nhiễm về tiếng ồn, khói bụi còn thấp, không đáng kể.
Khu vực có 01 bãi rác lộ thiên cần được di dời
[bookmark: _Toc162518001]e. Các vấn đề môi trường và diễn biến môi trường của khu vực
e.1. Đánh giá tác động xảy ra trong giai đoạn giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án
	Tác động xảy ra trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và san nền chủ yếu tập trung vào vấn đề thay đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch mới và đền bù giải phóng mặt bằng. 
	- Việc thay đổi mục đích sử dụng đất là hoạt động lớn nhất của dự án và cũng là hoạt động có tác động lớn đến môi trường kinh tế - xã hội. Tuy nhiên dự án sẽ có cơ chế giải phóng mặt bằng và hỗ trợ đền bù cho có các đối tượng phải giải toả đúng quy định hiện hành đảm bảo ổn định môi trường kinh tế - xã hội tại khu vực. 
	- Về thay đổi hệ sinh thái: Khu vực quy hoạch vốn là đất nông nghiệp có nhiều cây nông nghiệp và mặt nước; hệ sinh thái ở đây không được hình thành rõ rệt. Do vậy việc thay đổi hệ sinh thái không ảnh hưởng đến hệ sinh thái hiện tại của khu vực.
	- Về thay đổi bề mặt phủ: một phần lớn diện tích đất sẽ được bê tông hoá do quá trình xây dựng các công trình do vậy mà làm giảm đi bề mặt đất (đất nông nghiệp, lúa, hoa màu...vv), có khả năng thấm, giữ nước, tiêu thoát nước. Vì vậy trong giai đoạn thiết kế cần phải quan tâm đến việc san nền và hệ thống thoát nước (Thoát nước mưa, thoát nước thải).
e.2. Đánh giá tác động xảy ra trong quá trình xây dựng: 
- Ô nhiễm do bụi đất, đá, các tác động trực tiếp lên công nhân thi công tại công trường và tới môi trường khu vực lân cận (dân cư, giao thông vận tải...vv);
- Ô nhiễm do tiếng ồn, rung động từ hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải, máy móc thiết bị thi công tại công trường; 
	- Ô nhiễm do chất thải phát sinh từ các hoạt động của con người thi công trên công trường và hoạt động của các thiết bị máy móc thi công (nước thải, dầu mỡ, chất thải rắn).
	- Ô nhiễm do nhiệt: từ quá trình thi công có gia nhiệt như đốt nóng bitum, nhiệt phát sinh từ các máy móc thiết bị thi công, nhất là trong điều kiện thi công mùa hè nóng bức. Tác động nhiệt này chủ yếu là đối với công nhân trực tiếp thi công tại công trường.
- Ô nhiễm do khí thải từ các phương tiện vận tải, đào đất, san ủi. Loại ô nhiễm này có tác động phân tán tới các khu vực dân cư xung quanh.
- Vấn đề an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại công trường: thi công với các vật nặng, trên cao, vận chuyển bốc dỡ vật tư thiết bị, nguyên vật liệu, sử dụng điện, xăng dầu phục vụ thi công đều có nguy cơ gây ra tai nạn lao động và cháy nổ.
	Mặc dù có những tác động xấu đã nêu ở trên nhưng giai đoạn thi công thường liên hoàn theo khu vực. Vì vậy các tác động này chỉ giới hạn trong phạm vi hẹp và có tính chất tác động tạm thời. Các tác động này sẽ mất đi khi công trình đi vào giai đoạn khai thác sử dụng.  
e.3. Đánh giá tác động xảy ra khi đi vào khai thác sử dụng hoàn chỉnh
Việc xây dựng tại thôn Cáp Trên & Cáp Hạ có thêm một quỹ nhà ở hiện đại có chất lượng cao.  Khu dân cư mới này có đầy đủ hạ tầng xã hội và đồng bộ với hệ thống hạ tầng của xã. Khu dân cư mới có giá trị cao về kiến trúc cảnh quan và môi trường; góp phần, thúc đẩy xây dựng xã Trung Kênh và các khu vực lân cận.
Quy hoạch đã thiết kế hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Do đó khi dự án đi vào khai thác và sử dụng thì những tác động ảnh hưởng đến môi trường không chỉ được giảm thiểu mà còn tạo không gian cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho khu vực, góp phần bảo vệ môi trường đất, nước, không khí.
[bookmark: _Toc162518002]f. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải thiện các vấn đề môi trường trong đồ án quy hoạch
 	Cơ cấu sử dụng đất của đồ án phù hợp; tỉ lệ cây xanh đảm bảo đáp ứng được quy định theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
	Quy hoạch giao thông phù hợp với định hướng phát triển hệ thống giao thông chung của xã, mạng lưới đường giao thông được quy hoạch theo đúng quy chuẩn đường đô thị.
Môi trường nước 
- Cấp nước: Đồ án quy hoạch định hướng thiết kế lấy nước sạch từ hệ thống của xã, thuận lợi quản lý và bảo vệ nguồn nước là một giải pháp tốt cho môi trường.
	- Thoát nước thải: Hệ thống thu gom nước thải và nước mưa được thiết kế riêng biệt, việc tách hai hệ thống thoát nước riêng biệt sẽ thuận tiện cho vấn đề xử lý nước thải và chống ngập úng cho vực, chất lượng nước thải sau xử lý đảm bảo xả vào nguồn. Các vị trí xả đều đạt yêu cầu về khoảng cách đối với vị trí nguồn lấy nước cấp cho khu vực.
Môi trường không khí, tiếng ồn
	Trồng các dải cây xanh tạo thành hàng rào dọc theo tuyến đường giao thông. Bố trí trồng cây xanh sân vườn và vỉa hè
Các giải pháp bố trí cây xanh và hành lang cách ly giao thông đảm bảo các yêu cầu về môi trường không khí và các tiếng ồn.
Đối với chất thải rắn
[bookmark: _Toc518548318]	Chất thải rắn bao gồm chất thải sinh hoạt sẽ được thu gom, phân loại ngay tại nguồn thải. Các chất thải có thể tái chế hoặc tái sử dụng. Rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyện về các khu vực chuyên xử lý. Chất thải, phế thải xây dựng sẽ được kiểm soát một cách chặt chẽ, tận dụng tối đa để san lấp, còn lại sẽ được thu gom tập trung về bãi thải của khu vực.                                                                                                                       
[bookmark: _Toc162518003]CHƯƠNG VII. TỔNG HỢP KHÁI TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ
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Các dự án được ưu tiên thực hiện theo thứ tự như sau:
- Xây dựng hệ thống giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc, trạm xử lý nước thải cục bộ, hệ thống thu gom rác thải rắn...;
- Xây dựng các công trình kiến trúc trong các lô đất chức năng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
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- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Quyết định 610/QĐ-BXD ngày 13/7/2022 của Bộ xây dựng Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021. 
- Kinh phí đầu tư được tính toán trong phạm vi nghiên cứu có quy mô diện tích khoảng 4,5ha.
- Dự kiến tổng mức đầu tư thực hiện dự án 
· Tổng mức khoảng: 34.258.914.312 đồng
· Chi phí xây lắp:  30.652.373.290 đồng
· Chi phí QLDA:  533.239.832 đồng
· Chi phí tư vấn:  1.770.829.145 đồng
· Chi phí khác:  304.639.590 đồng
· Chi phí dự phòng: 997.832.456 đồng
· Nguồn lực thực hiện: Nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác
[bookmark: _Toc162518006]Đề xuất về nguồn vốn & tổ chức thực hiện
- Về nguồn vốn :
+ Kêu gọi các nhà đầu tư năng lực trong và ngoài tỉnh có điều kiện để đầu tư xây dựng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
+ Khai thác tối đa nguồn vốn huy động từ quỹ đất, từ nguồn vốn đầu tư của các nhà đầu tư có dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu vực.
- Tổ chức thực hiện :
+ UBND huyện Lương Tài chủ trì và phân công công việc theo luật hiện hành.




[bookmark: _Toc162518007][bookmark: _Toc162518008]CHƯƠNG VIII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận
- Nội dung và sản phẩm đồ án quy hoạch chi tiết khu nhà ở, cây xanh, bãi đỗ xe tại thôn cáp trên và thôn cáp hạ, xã trung kênh,  huyện lương tài (khu số 2) đã đáp ứng được các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu nhà ở và nâng cao đời sống cho người dân.
- Đồ án đã đáp ứng được các yêu cầu mà nhiệm vụ đặt ra.
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- Kính đề nghị UBND huyện Lương Tài sớm thẩm định, phê duyệt đồ án để đưa dự án vào xây dựng theo quy hoạch. 
- Kính mong các cơ quan ban ngành có liên quan tạo điều kiện giúp đỡ và xây dựng dự án quy hoạch chi tiết khu nhà ở, cây xanh, bãi đỗ xe tại thôn cáp trên và thôn cáp hạ, xã trung kênh,  huyện lương tài (khu số 2). Đồ án quy hoạch được phê duyệt là cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo về xây dựng công trình và quản lý kiến trúc.  

	
